
11

Diễn đàn khoa học và công nghệ

Số 6 năm 2022

Đánh giá các spin-off ở Viện KHVN 

Để xem xét điều kiện hình 
thành và phát triển của các 
spin-off cần chú ý đến các điều 
kiện cần và điều kiện đủ. Nhiều 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng, điều 
kiện cần là môi trường bên ngoài 
doanh nghiệp và điều kiện đủ là 
những yếu tố nội tại của viện mẹ, 
nơi sinh ra các sản phẩm và các 
spin-off.

Điều kiện cần cho hình 
thành và phát triển spin-off

Môi trường kinh tế thị trường: 
là môi trường trong đó người 
mua và người bán tác động với 
nhau theo quy luật cung cầu, quy 
luật giá trị để xác định giá cả và 
số lượng hàng hoá, dịch vụ trên 
thị trường. Kinh tế thị trường tác 
động đến spin-off thông qua môi 
trường tự do kinh doanh và hoạt 
động của các loại thị trường như: 
vốn, nguyên liệu, tiêu thụ sản 
phẩm...

Môi trường tự do kinh doanh: 
là quyền của doanh nghiệp được 
tự do kinh doanh trong những 
ngành, nghề mà luật không cấm; 
tự chủ kinh doanh và lựa chọn 
hình thức tổ chức kinh doanh; chủ 
động lựa chọn ngành, nghề, địa 
bàn, hình thức kinh doanh; chủ 
động điều chỉnh quy mô và ngành, 
nghề kinh doanh. Môi trường 
tự do kinh doanh có tác động 
lớn tới doanh nghiệp spin-off. 

Thị trường vốn: nhu cầu tài 
chính của spin-off có nhiều thay 
đổi khi doanh nghiệp trải qua các 
bước phát triển khác nhau. Ở giai 
đoạn đầu, tính không chắc chắn 
xuất phát từ khả năng chuyển 
một ý tưởng hoặc một giả thuyết 
thành một thiết kế hoặc vật mẫu. 
Ở giai đoạn tiếp theo, rủi ro liên 
quan đến năng lực thay đổi vật 
mẫu thành sản phẩm để sản xuất 
với quy mô lớn. Ở giai đoạn cuối, 
rủi ro đến từ phản ứng của khách 
hàng tiềm năng và sự chênh lệch 
giữa tốc độ tăng trưởng dự báo 
và thị trường thực sự [1]. Spin-

off không nhất thiết cần nhiều 
vốn hơn doanh nghiệp nhỏ và 
vừa thông thường, nhưng nhiều 
spin-off cần những khoản tài 
chính đặc biệt cho loại sản phẩm 
hoặc dịch vụ đặc thù và tốc độ 
tăng trưởng của doanh nghiệp. 
Vì vậy, hầu hết các spin-off cần 
có nguồn vốn đa dạng, là sự kết 
hợp cả vốn mạo hiểm và vốn vay 
(nguồn vốn mạo hiểm ở giai đoạn 
ban đầu và nguồn vốn vay ở giai 
đoạn sau) [2]. 

Thị trường nguyên liệu: do đặc 
thù, các sản phẩm của doanh 
nghiệp spin-off được hình thành 
và ứng dụng từ các nhiệm vụ 
của Nhà nước, vậy nên hầu hết 
nguyên liệu được sử dụng là từ 
nguồn nguyên liệu trong nước. 
Tuy nhiên, các spin-off đa phần 
là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
vì vậy việc đầu tư vùng nguyên 
liệu gặp rất nhiều khó khăn, 
nguyên liệu chủ yếu thu thập từ 
thiên nhiên khiến cho việc sản 
xuất không ổn định, dẫn đến khó 
có thể thực hiện được những 
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Kỳ 1 của bài báo, đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam số 3A/2022, đã đánh giá 
sự hình thành của các spin-off thuộc Viện Khoa học Việt Nam (KHVN) trong thập niên 90. Để có cái nhìn 
khách quan về sự hình thành, phát triển và kết thúc của các spin-off này, chúng ta cần đánh giá những 
tác động chủ quan và khách quan. Từ đó rút ra kinh nghiệm phục vụ xây dựng chính sách phù hợp cho 
loại hình doanh nghiệp này thời gian tới.
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hợp đồng lớn. Từ hệ quả này, 
việc tiếp cận nguồn vốn của các 
đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn, 
vòng luẩn quẩn này đến nay vẫn 
hầu như chưa có biện pháp khắc 
phục. 

Thị trường tiêu thụ sản phẩm: 
spin-off có những thị trường 
đặc thù (thị trường công nghệ 
và thị trường tiêu thụ sản phẩm 
KH&CN). Thị trường công nghệ 
là nơi diễn ra các giao dịch mua 
bán các sản phẩm công nghệ 
(bản quyền, patent, bí quyết, 
sáng kiến và các dịch vụ liên 
quan đến hoạt động KHCN). Thị 
trường công nghệ có 5 yếu tố 
cơ bản để hình thành bao gồm: 
khung pháp lý cho các giao dịch 
trên thị trường; bên mua; bên 
bán; cơ sở hình thành giá cả và 
các hoạt động hỗ trợ dịch vụ xúc 
tác giữa người mua và người 
bán. Việc các sản phẩm KH&CN 
ngày càng phát triển đa dạng về 
lĩnh vực cũng như chủng loại đã 
tạo điều kiện cho việc hình thành 
và phát triển thị trường tiêu thụ 
sản phẩm, từ đó tạo điều kiện 
phát triển doanh nghiệp KH&CN 
nói chung và spin-off nói riêng.

Môi trường chính sách: hệ 
thống các chính sách vĩ mô về 
phát triển kinh tế thị trường, chính 
sách và chiến lược phát triển 
KH&CN của Nhà nước cho đến 
các chính sách cụ thể về doanh 
nghiệp KH&CN. Các chính sách 
vĩ mô của các cơ quan KH&CN 
nhằm phát triển và quản lý spin-
off... tạo nên môi trường chính 
sách cho các spin-off hình thành 
và phát triển.

Điều kiện đủ cho hình thành 
spin-off

Tiềm lực của đơn vị chính là 
sức mạnh nội tại giúp các doanh 
nghiệp spin-off tồn tại và phát 
triển. 

Tiềm lực về cơ sở vật chất: 
phòng làm việc, xưởng mẫu, 
xưởng sản xuất, phòng thí 
nghiệm, trang thiết bị, máy móc, 
thư viện...

Tiềm lực về con người: là các 
cán bộ của đơn vị (cán bộ khoa 
học, cán bộ quản lý có hiểu biết về 
thị trường, kinh doanh, luật pháp), 
sinh viên, học viên, nghiên cứu 
sinh do cán bộ của viện đào tạo.

Tiềm lực về sản phẩm KH&CN: 
là các sản phẩm khoa học có tính 
ứng dụng cao; các sản phẩm có 
thể chuyển giao công nghệ hoặc 
thương mại hóa; các dịch vụ tư 
vấn, phân tích, kiểm tra, đo đạc, 
tính toán...

Tiềm lực về thông tin: hệ thống 
thư viện, thư viện số, nguồn dữ liệu 
KH&CN, xuất bản sách, tạp chí.

Tiềm lực về tài chính: nguồn 
ngân sách nhà nước, nguồn thu 
từ bán sản phẩm và cung cấp dịch 
vụ, các quỹ hỗ trợ, các nguồn tài 
trợ trong nước và quốc tế... [2].

Sản phẩm hoạt động khoa học 
có thể thương mại hoá bao gồm: 
sáng chế, giải pháp hữu ích, bí 
mật thương mại và những sản 
phẩm KH&CN cụ thể khác.

Sự thành công và không thành công 
của các spin-off

Thành công
Thành công lớn nhất từ sự 

hình thành và phát triển của các 
spin-off là việc tạo điều kiện cho 

việc chuyển đổi từ Viện KHVN 
sang mô hình trung tâm quốc 
gia (ngày 22/5/1993 Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Nghị 
định số 24/CP thành lập Trung 
tâm Khoa học Tự nhiên và Công 
nghệ Quốc gia trên cơ sở tổ chức 
lại Viện KHVN). Việc tổ chức lại 
Viện KHVN, cho thấy Chính phủ 
đã muốn hướng đến việc đa dạng 
hóa chức năng và cơ cấu của 
các viện nghiên cứu - triển khai. 
Kết quả của việc chuyển đổi là 
sự hình thành các doanh nghiệp 
spin-off. Đây là mô hình tổ chức 
tiến tiến, hiện đại, phù hợp với 
nền kinh tế thị trường và xu thế 
hội nhập của nước ta khi đó [3]. 

Vào đầu thập niên 90, khó 
khăn lớn nhất của các doanh 
nghiệp trong nước là nguồn 
vốn. Trong quá trình khắc phục 
khó khăn, các doanh nghiệp ở 
Viện KHVN đã cùng với các chủ 
thể khác xây dựng ngân hàng 
thương mại Techcombank và một 
số ngân hàng thương mại khác. 
Các ngân hàng thương mại này 
có thể giúp các spin-off huy động 
vốn trong quá trình hoạt động. 
Đây là một gợi ý trong việc tìm 
nguồn vốn, nguồn đầu tư cho 
hoạt động nghiên cứu - triển khai.

Các spin-off của Viện KHVN 
và Trung tâm Khoa học Tự nhiên 
và Công nghệ Quốc gia trong 
thập niên 90 đã để lại những 
bài học về điều kiện hình thành 
và phát triển. Đó là muốn tồn tại 
và phát triển doanh nghiệp spin-
off phải có nền kinh tế thị trường 
hoàn chỉnh, một môi trường chính 
sách phù hợp tạo điều kiện pháp 
lý cho doanh nghiệp spin-off hoạt 
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động. Ngoài ra còn phụ thuộc 
vào tiềm lực của các viện nghiên 
cứu - triển khai, vào nhận thức và 
quyết tâm của lãnh đạo khi thành 
lập doanh nghiệp spin-off. Bài 
học này rất quan trọng cho giai 
đoạn hiện nay khi tái cấu trúc các 
viện nghiên cứu. Việc thành lập 
spin-off đã làm đa dạng hóa chức 
năng và cơ cấu của các viện 
nghiên cứu triển khai, gắn kết 
được nghiên cứu với sản xuất. 
Spin-off là một trong những biện 
pháp để giúp các viện nghiên cứu 
- triển khai tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm theo tinh thần của Nghị 
định 115/2005/NĐ-CP [4].

Không thành công

Từ sau năm 2000, Viện KHVN 
dần dần không còn các doanh 
nghiệp spin-off. Một số doanh 
nghiệp chuyển sang tư nhân hóa 
hoặc cổ phần hóa rồi tách ra khỏi 
viện, một số chuyển về thành một 
phòng tại viện chuyên ngành, số 
còn lại đã giải thể. Các spin-off 
không khắc phục được khó khăn 
trong quá trình phát triển, đặc 
biệt là về nguồn vốn và không 
giải quyết được mối quan hệ với 
các viện mẹ một cách hoàn chỉnh 
(trong khi các doanh nghiệp này 
chưa đủ khả năng để độc lập về 
công nghệ). 

Các spin-off thường có đặc 
điểm "cửa sổ cơ hội" ngắn, nếu 
không đầu tư nghiên cứu - triển 
khai vào thời điểm hợp lý thì toàn 
bộ cơ hội có thể mất; sản phẩm 
đưa ra thị trường của spin-off là 
những hàng hóa, dịch vụ mới nên 

khó đánh giá chính xác về nhu 
cầu của thị trường đối với hàng 
hóa và dịch vụ này. Tất cả những 
điều đó khiến các spin-off gặp 
nhiều khó khăn trong suốt quá 
trình phát triển. 

Môi trường chính sách ở nước 
ta (từ vĩ mô đến vi mô) hầu như 
chưa tác động đến sự hình thành 
và phát triển các spin-off. Kinh 
nghiệm từ các nước châu Âu cho 
thấy, nước nào có nhiều chính 
sách hỗ trợ riêng biệt đối với spin-
off, thì sẽ có nhiều spin-off thành 
công hơn. Việc thiếu chính sách 
hỗ trợ đối với các doanh nghiệp 
spin-off sẽ làm giảm vai trò và 
chức năng của loại hình doanh 
nghiệp này. Vì vậy, việc đánh giá 
spin-off một cách nghiêm túc, để 
xây dựng những chính sách đặc 
biệt hỗ trợ hiệu quả cho loại hình 
doanh nghiệp này là rất quan 
trọng [3].

Trong giai đoạn bắt đầu hình 
thành và cả giai đoạn sau, nền 
tảng và tri thức của những người 
sáng lập spin-off ở tổ chức mẹ là 
yếu tố dẫn đến thành công cho 
doanh nghiệp. Vì vậy, ở giai đoạn 
đầu, việc chuyển giao công nghệ 
và hoạt động hợp tác với tổ chức 
mẹ rất quan trọng đối với các 
doanh nghiệp spin-off. Sự hỗ trợ 
này giúp tiết kiệm nhiều khoản 
đầu tư ban đầu. Bên cạnh việc 
chuyển giao tri thức và nguồn lực 
vật chất, spin-off còn nhận được 
nhiều hình thức hỗ trợ khác từ tổ 
chức mẹ như hỗ trợ tài chính, hỗ 
trợ tư vấn, tiềm lực KH&CN của 
tổ chức mẹ... Hầu hết các spin-off 

được hỏi đều trả lời “sự hỗ trợ của 
tổ chức mẹ đã đóng góp cho sự 
thành công của doanh nghiệp’’[5]. 
Vì vậy, mối quan hệ giữa tổ chức 
mẹ và doanh nghiệp spin-off rất 
quan trọng. Việc spin-off bị tách 
rời khỏi viện mẹ là nguyên nhân 
căn bản dẫn đến sự không thành 
công của doanh nghiệp ?
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